
 

PHỤ LỤC 10. DỊCH VỤ THAI SẢN TRỌN GÓI 
(Áp dụng từ ngày 15/01/2024) 

STT TÊN DỊCH VỤ 
GIÁ DỊCH VỤ 

(VND) 

532 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 33,605,000 

533 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 49,905,000 

534 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 52,805,000 

535 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 56,605,000 

536 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 31,975,000 

537 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 48,275,000 

538 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 51,175,000 

539 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 54,975,000 

540 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 30,345,000 

541 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 46,645,000 

542 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 49,545,000 

543 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 53,345,000 

544 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 28,365,000 

545 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 44,665,000 

546 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 47,565,000 

547 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 51,365,000 



548 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 25,725,000 

549 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 42,025,000 

550 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 44,925,000 

551 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 48,725,000 

552 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh thường 22,155,000 

553 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 1 38,455,000 

554 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 2 41,355,000 

555 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ từ lần 3 45,155,000 

556 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 45,935,000 

557 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 58,615,000 

558 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 60,915,000 

559 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 67,215,000 

560 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 44,055,000 

561 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 56,735,000 

562 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 59,035,000 

563 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 65,335,000 

564 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 42,175,000 

565 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1   54,855,000 

566 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 57,155,000 



567 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 63,455,000 

568 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 39,995,000 

569 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 52,675,000 

570 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 54,975,000 

571 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 61,275,000 

572 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 37,205,000 

573 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 49,885,000 

574 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 52,185,000 

575 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 58,485,000 

576 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh thường 32,735,000 

577 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 1 45,415,000 

578 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 2 47,715,000 

579 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ từ lần 3 54,015,000 

   

Ghi chú: Giá dịch vụ trên không bao gồm các chương trình khuyến mại tại từng thời kỳ 

 

 

 


